
STT ĐƠN VỊ
VB 1234/GDĐT-

CNTT Ngày 29/8

VB 1151/GDĐT-

CNTT Ngày14/8

VB 1140/GDĐT-

CNTT Ngày 10/8

VB 1451/GDĐT-

CNTT Ngày 8/10

1 MN ABC R

2 MN An Nhơn Tây R R R

3 MN An Phú R R

4 MN Anh Dũng R

5 MN Bé Thông Minh R R

6 MN Bình Mỹ R R

7 MN Hoa Hồng R R R

8 MN Hoa Lan R R R

9 MN Hòa Phú R R R

10 MN Hoàng Anh R

11 MN Hoàng Minh Đạo R R

12 MN Nhuận Đức

13 MN Phạm Văn Cội 1 R R

14 MN Phạm Văn Cội 2 R R R R

15 MN Phú Hòa Đông R R R

16 MN Phƣớc Hiệp R R R

17 MN Phƣớc Thạnh R R R

18 MN Phƣớc Vĩnh An R R

19 MN Sao Việt R R

20 MN Sơn Ca R R R

21 MN Sƣ đoàn 9 R R

22 MN Tân An Hội 1 R R R

23 MN Tân An Hội 2 R

24 MN Tân Phú Trung 1 R

25 MN Tân Phú Trung 2 R R

26 MN Tân Thạnh Đông R R

27 MN Tân Thạnh Tây

28 MN Tân Thông Hội 1 R

29 MN Tân Thông Hội 2 R R R

30 MN Tân Thông Hội 3 R R

31 MN Tân Thông Hội 4 R R

32 MN Tây Bắc R

33 MN Thái Mỹ R R R R

34 MN Thành Danh R R

35 MN Thanh Phƣơng R R R

36 MN Thị Trấn Củ Chi 1 R R R

37 MN Thị Trấn Củ Chi 2 R R R

38 MN Thị Trấn Củ Chi 3 R R

39 MN Thủy Tiên R R

40 MN Trái Tim Thơ R R

41 MN Trúc Xanh R R

42 MN Trung An 1 R R

43 MN Trung An 2 R R R

44 MN Trung Lập Hạ R R

45 MN Trung Lập Thƣợng

46 MN Tuổi Ngọc R

47 MN Tƣờng Vi R

48 MN Samhoo R
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